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	Đơn vị:   Sở Công Thương
	
	
	
	

	Mã số đơn vị SDNS:  
	
	
	
	

	Chương: 416
	
	
	
	

	PHÂN BỔ DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

	  (Kèm theo Quyết định  số 61 ngày 10 tháng  01 năm 2020 của Sở Công Thương)

	
	
	
	
	Đơn  vị: 1000 đồng

	STT
	Nội dung
	Tổng cộng
	Chi tiết theo đơn vị sử dụng

	
	
	
	Văn phòng Sở
	Trung tâm xúc tiến thương mại
	Trung tâm khuyến công

	I
	THU, CHI NGÂN SÁCH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ
	 
	 
	 
	 

	1
	Tổng số thu
	834.000
	834.000
	0
	0

	a
	Số thu phí
	529.000
	529.000
	0
	0

	 
	Phí thẩm định TKKT, thẩm định dự toán,…
	385.000
	385.000
	 
	 

	 
	Phí cấp phép đủ điều kiện KDTM, ATTP, VPĐD, …
	144.000
	144.000
	 
	 

	b
	Số thu lệ phí
	5.000
	5.000
	0
	0

	 
	Lệ phí xác nhận kiến thức về ATTP
	5.000
	5.000
	 
	 

	c
	Thu  xử phạt vi phạm hành chính
	300.000
	300.000
	 
	 

	2
	Chi từ nguồn thu được để lại tại đơn vị
	0
	 
	 
	 

	2,1
	Chi sự nghiệp
	 
	 
	 
	 

	a
	Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	b
	Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi quản lý hành chính
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
	 
	 
	 
	 

	 
	Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ
	 
	 
	 
	 

	3
	Số nộp ngân sách
	834.000
	834.000
	0
	0

	 
	- Số phí, lệ phí nộp NS
	534.000
	534.000
	 
	 

	 
	- Xử phạt vi phạm hành chính nộp NS
	300.000
	300.000
	 
	 

	II
	DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (1)
	17.442.000
	15.257.000
	1.242.000
	943.000

	1
	Chi quản lý hành chính:   Loại 340  Khoản 341
	9.542.000
	9.542.000
	0
	0

	1,1
	Kinh phí giao thực hiện tự chủ trong đó
	8.282.000
	8.282.000
	0
	0

	 
	- Quỹ lương
	6.655.767
	6.655.767
	0
	0

	 
	- Chi thường xuyên theo định mức: 
	1.090.633
	1.090.633
	0
	0

	 
	- Chi sửa chữa ngoài định mức
	0
	0
	 
	 

	 
	- Các khoản chi đặc thù ngoài định mức: trong đó
	535.600
	535.600
	0
	0

	 
	Mô hình khung
	10.800
	10.800
	 
	 

	 
	Tăng xe ô tô thứ 2 ( sửa chữa xe ô tô)
	63.000
	63.000
	 
	 

	 
	Chi hỗ trợ Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
	10.000
	10.000
	 
	 

	 
	 Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngành công thương (BCĐ chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, BCĐ Hội nhập quốc tế, BCĐ Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, BCĐ Tiết kiệm điện) trong đó:
	171.000
	171.000
	 
	 

	 
	Hỗ trợ thu phí, lệ phí
	190.800
	190.800
	 
	 

	 
	Hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính
	90.000
	90.000
	0
	0

	1,2
	Kinh phí giao không thực hiện tự chủ 
	1.260.000
	1.260.000
	0
	0

	 
	Tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng
	243.000
	243.000
	0
	0

	 
	Tổ chức tuần lễ vải thiều Hải Dương tại Hà Nội, TPHCM Đà Nẵng, Lào Cai, TP Hải Dương
	855.000
	855.000
	 
	 

	 
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện giờ trái đất
	18.000
	18.000
	0
	0

	 
	Đồng phục thanh tra ( 6 ng x 4,5 tr/ng)
	27.000
	27.000
	 
	 

	 
	Mua máy vi tính ( 5 bộ x 12,857 triệu/ bộ)
	51.428
	51.428
	 
	 

	 
	Sửa chữa tài sản
	38.572
	38.572
	 
	 

	 
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 03 văn bản           ( nguồn 12)
	27.000
	27.000
	0
	0

	2
	Chi sự nghiệp
	7.900.000
	5.715.000
	1.242.000
	943.000

	2.1
	Chi thường xuyên
	2.040.000
	0
	1.097.000
	943.000

	2.1.1
	Kinh phí NS cấp để thực hiện DVSNC
	2.040.000
	0
	1.097.000
	943.000

	 
	Kinh phí thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ xúc tiến thương mại ( loại 280, khoản 321)                                                       
	1.097.000
	0
	1.097.000
	0

	 
	 Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường ( 10 cuộc)
	606.000
	 
	606.000
	 

	 
	Dịch vụ xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, tuyên truyền và lập cơ sở dữ liệu ( 10 cuộc)
	491.000
	 
	491.000
	 

	 
	- Kinh phí thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ Khuyến công ( loại 280, khoản 309)                                                  
	943.000
	 
	 
	943.000

	 
	Thực hiện nhiệm vụ khuyến công ( 11 đề án)
	943.000
	 
	 
	943.000

	2.1.2
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác( loại 280, khoản 321)                                                      
	0
	0
	0
	0

	2.2.
	Chi không thường xuyên
	5.860.000
	5.715.000
	145.000
	0

	2.2.1
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo, kinh phí không thường xuyên ( Loại 070,  Khoản 098, nguồn 12)
	315.000
	315.000
	 
	 

	 
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo( Tổ chức  10 lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công thương)
	315.000
	315.000
	 
	 

	2.2.2
	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác
	5.400.000
	5.400.000
	0
	0

	 
	- Kinh phí xúc tiến thương mại ( Loại 280, khoản 321)
	2.250.000
	2.250.000
	0
	0

	 
	- Kinh phí khuyến công ( loại 280, khoản 309)
	2.250.000
	2.250.000
	
	 

	 
	- Kinh phí chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 ( loại 280, khoản 321) Đơn vị sẽ bổ sung dự toán chi tiết, báo cáo thẩm tra dự toán, quyết định của UBND tỉnh phê duyệt dự toán, quyết định phê duyết đơn vị trúng thầu … sau 
	900.000
	900.000
	 
	 

	2.2.3
	Kinh phí thực hiện đặt hàng cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước. Dịch vụ xúc tiến thương mại ( loại 280, khoản 321)                                                       
	145.000
	0
	145.000
	 

	 
	Dịch vụ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về công tác quản lý, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại ( 05 lớp mỗi lớp 02 ngày)
	145.000
	 
	145.000
	 

	 
	 Nơi giao dịch: Kho bạc NN Hải Dương   Mã Kho bạc: 0361
	 
	Mã Quan hệ ngân sách: 1022818
	Mã Quan hệ ngân sách: 1010243
	Mã Quan hệ ngân sách: 1040663

	
	
	
	

	Kế toán                                                                       
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Trần Đức Trường
	Phạm Thanh Hải


